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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai dự toán NSNN năm 2026, tình hình thực hiện  

dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2026  

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TĐC ngày 28/01/2026 của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Quốc gia về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 

10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế toán. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai dự toán NSNN năm 2026, tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu 

năm 2026 của Trung tâm Kỹ thuật 3 (theo Biểu mẫu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết 

định này./. 

 

 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KT. 

  
 

 

         Trần Quốc Dũng 
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Biểu số 74 - Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026  của Bộ Tài chính 

 Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật 3 

  Chương: 017 

 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-KT3 ngày 06/7/2026 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 3) 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 

  

Đvt: Triệu đồng 

Số  

TT 
Nội dung Dự toán được giao 

1 2 3 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
 

I Số thu phí, lệ phí 1.500 

1 Lệ phí 
 

 
Lệ phí… 

 

 
Lệ phí… 

 
2 Phí 

 

 

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố 

 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 
1.500 

 
Phí … 

 
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.050 

1 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.050 

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 0 

b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 1.050 

2 Chi quản lý hành chính 
 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
 

III 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
0 

1 Lệ phí 0 

 
Lệ phí… 

 

 
Lệ phí… 

 
2 Phí 0 

   
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 

 
I Nguồn ngân sách trong nước 

 
1 Chi quản lý hành chính 

 
1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 

 
1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 

 

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
5.514,67 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 700 



3 

 

 

-Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp qua Quỹ 

phát triển khoa học công nghệ  

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không cấp qua 

Quỹ phát triển khoa học công nghệ 
700 

 

Nhiệm vụ cấp Quốc gia chuyển tiếp "Truyền thông năng suất 

chất lượng thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo năm 2025" 
700 

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 4.814,67 

 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 4.814,67 

 

+ Nhiệm vụ "Cung cấp các chương trình đào tạo và áp dụng các 

công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 

 đào tạo kỹ thuật thử nghiệm sản phẩm, đào tạo về đo lường 

424,67 

 

+ Nhiệm vụ "Hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân xây dựng PTN  

phù hợp yêu cầu ISO/IEC 17025" 
150 

 

+ Nhiệm vụ " Hỗ trợ phát triển nguồn nhân  lực cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 
500 

 

+Nhiệm vụ "Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo 

và tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp khu vực phía nam năm 

2026 

3.740 

 
-Nhiệm vụ chuyển đổi số 0 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
 

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
 

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

5 Chi bảo đảm xã hội 
 

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

5.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

6 Chi hoạt động kinh tế 
 

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

6.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
 

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

7.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
 

8.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

8.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
 

9.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

9.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
 

10.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 
 

10.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 
 

II Nguồn vốn viện trợ 
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1 Chi quản lý hành chính 
 

1.1 Dự án A 
 

1.2 Dự án B 
 

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số  

2.1 Dự án A 
 

2.2 Dự án B 
 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
 

3.1 Dự án A 
 

3.2 Dự án B 
 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
 

4.1 Dự án A 
 

4.2 Dự án B 
 

5 Chi bảo đảm xã hội 
 

5.1 Dự án A 
 

2.2 Dự án B 
 

6 Chi hoạt động kinh tế 
 

6.1 Dự án A 
 

6.2 Dự án B 
 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
 

7.1 Dự án A 
 

7.2 Dự án B 
 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
 

8.1 Dự án A 
 

8.2 Dự án B 
 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
 

9.1 Dự án A 
 

9.2 Dự án B 
 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
 

10.1 Dự án A 
 

10.2 Dự án B 
 

III Nguồn vay nợ nước ngoài 
 

1 Chi quản lý hành chính 
 

1.1 Dự án A 
 

1.2 Dự án B 
 

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số  

2.1 Dự án A 
 

2.2 Dự án B 
 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
 

3.1 Dự án A 
 

3.2 Dự án B 
 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
 

4.1 Dự án A 
 

4.2 Dự án B 
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5 Chi bảo đảm xã hội 
 

5.1 Dự án A 
 

2.2 Dự án B 
 

6 Chi hoạt động kinh tế 
 

6.1 Dự án A 
 

6.2 Dự án B 
 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
 

7.1 Dự án A 
 

7.2 Dự án B 
 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
 

8.1 Dự án A 
 

8.2 Dự án B 
 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
 

9.1 Dự án A 
 

9.2 Dự án B 
 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
 

10.1 Dự án A 
 

10.2 Dự án B 
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Biểu số 75 - Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật 3 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Chương: 017 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

  

                 TP.HCM, ngày 06 tháng 7 Năm 2026 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6TĐN 2026 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

         Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25  tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2025/NĐ-CP ngày 

10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Ngân sách nhà nước;  

         Trung tâm Kỹ thuật 3 công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6TĐN 

2026 như sau: 

    

               ĐV tính: Triệu đồng 

 

Số  

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước 

thực 

hiện 

6TĐN 

2026 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực hiện 

6TĐN  năm  

nay so với cùng 

kỳ năm trước 

(tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí     

I Số thu phí, lệ phí 1.500 770,9 51,39% 116,74% 

1 Lệ phí 
    

2 Phí 1.500 770,9 51,39% 116,74% 

 

Phí thẩm định cấp phép lưu 

hành, nhập khẩu, xác nhận, 

công bố 

 trong lĩnh vực an toàn thực 

phẩm 

1.500 770,85 
  

II 
Chi từ nguồn thu phí được để 

lại 
1.050 522,9 49,80% 69,56% 

1 
Chi sự nghiệp khoa học và 

công nghệ 
1.050 522,9 49,80% 69,56% 

a 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ 
0 - 

  

b 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ 
1.050 522,9 49,80% 69,56% 

2 Chi quản lý hành chính 
    

a 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ     
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b 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ     

III 
Số phí, lệ phí nộp ngân sách 

nhà nước 
450 231,3 51,39% 116,74% 

1 Lệ phí 
    

 
Lệ phí… 

    

 
Lệ phí… 

    
2 Phí 

    

 

Phí thẩm định cấp phép lưu 

hành, nhập khẩu, xác nhận, 

công bố trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm 

450 231,3 51,39% 116,74% 

 
Phí … 

    

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước     

I Nguồn ngân sách trong nước 
    

1 Chi quản lý hành chính 
    

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ     

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ     

2 

Chi sự nghiệp khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 

5.514,67 0 0,00% 
 

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 
700 0 0,00% 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo cấp qua Quỹ 

phát triển khoa học công nghệ 

0 0 
  

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo không cấp qua 

Quỹ phát triển khoa học công 

nghệ 

700 0 0,00% 
 

 

Nhiệm vụ cấp Quốc gia chuyển 

tiếp "Truyền thông năng suất 

chất lượng 

 thông qua tổ chức các hội nghị, 

hội thảo năm 2025" 

700 0 0,00% 
 

2.2 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

2.3 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ 
4.814,67 0 0,00% 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo 
4.814,67 0 

  

 

+ Nhiệm vụ "Cung cấp các 

chương trình đào tạo và áp 

dụng các công cụ cải tiến năng 

suất chất lượng; đào tạo kỹ 

thuật thử nghiệm sản phẩm, đào 

424,67 0 
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tạo về đo lường 

 

+ Nhiệm vụ "Hỗ trợ các doanh 

nghiệp tư nhân xây dựng PTN 

phù hợp yêu cầu ISO/IEC 

17025" 

150 0 
  

 

+  Nhiệm vụ " Hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 

500 0 
  

 

+ Nhiệm vụ "Hỗ trợ nâng cao 

năng lực quản trị, đổi mới sáng 

tạo và tăng trưởng xanh cho 

doanh nghiệp khu vực phía 

Nam năm 2026 

3.740 0 
  

 
- Nhiệm vụ chuyển đổi số 

    

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo     

3.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

3.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ     

4 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình     

4.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

4.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ     

5 Chi bảo đảm xã hội 
    

5.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

5.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ     

6 Chi hoạt động kinh tế 
    

6.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

6.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ     

7 
Chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường     

7.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

7.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ     

8 
Chi sự nghiệp văn hóa thông 

tin     

8.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

8.2 Kinh phí thường xuyên không 
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giao tự chủ 

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, 

truyền hình, thông tấn     

9.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

9.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ     

10 
Chi sự nghiệp thể dục thể 

thao     

10.1 
Kinh phí thường xuyên giao tự 

chủ     

10.2 
Kinh phí thường xuyên không 

giao tự chủ     

II Nguồn vốn viện trợ 
    

1 Chi quản lý hành chính 
    

1.1 Dự án A 
    

1.2 Dự án B 
    

2 

Chi sự nghiệp khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
    

2.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề     

3.1 Dự án A 
    

3.2 Dự án B 
    

4 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình     

4.1 Dự án A 
    

4.2 Dự án B 
    

5 Chi bảo đảm xã hội 
    

5.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

6 Chi hoạt động kinh tế 
    

6.1 Dự án A 
    

6.2 Dự án B 
    

7 
Chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường     

7.1 Dự án A 
    

7.2 Dự án B 
    

8 
Chi sự nghiệp văn hóa thông 

tin     

8.1 Dự án A 
    

8.2 Dự án B 
    



10 

 

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, 

truyền hình, thông tấn     

9.1 Dự án A 
    

9.2 Dự án B 
    

10 
Chi sự nghiệp thể dục thể 

thao     

10.1 Dự án A 
    

10.2 Dự án B 
    

III Nguồn vay nợ nước ngoài 
    

1 Chi quản lý hành chính 
    

1.1 Dự án A 
    

1.2 Dự án B 
    

2 

Chi sự nghiệp khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
    

2.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề     

3.1 Dự án A 
    

3.2 Dự án B 
    

4 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình     

4.1 Dự án A 
    

4.2 Dự án B 
    

5 Chi bảo đảm xã hội 
    

5.1 Dự án A 
    

2.2 Dự án B 
    

6 Chi hoạt động kinh tế 
    

6.1 Dự án A 
    

6.2 Dự án B 
    

7 
Chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường     

7.1 Dự án A 
    

7.2 Dự án B 
    

8 
Chi sự nghiệp văn hóa thông 

tin     

8.1 Dự án A 
    

8.2 Dự án B 
    

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, 

truyền hình, thông tấn     

9.1 Dự án A 
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9.2 Dự án B 
    

10 
Chi sự nghiệp thể dục thể 

thao     

10.1 Dự án A 
    

10.2 Dự án B 
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